
Stt Tên, chủng loại máy ĐVT SL Ghi chú 

A Hệ thống chế biến    

1 
Máy cắt ngang SM-

18SM/TAIWAN 
Máy 01 

 

2 Máy cưa CD Model LT-15 Máy 01  

3 
Máy rong cưa nhiều lưỡi MJ 141-

0450 SM/TAIWAN 
Máy 01 

 

B HT máy sấy gỗ    

1 Thiết bị 01 lò sấy gỗ hơi nước Bộ 02  

2 Nồi hơi (800kg/h) HT 01  

C HT máy tạo phôi    

1 
Máy cưa rong thẳng lưỡi dưới SA-

18FSM/TAIWAN 
Máy 01 

 

2 
Máy cắt ngang SM-

18SM/TAIWAN 
Máy 01 

 

3 
Máy bào 02 mặt  Model REC-

635ARD 
 01 

 

D HT máy ghép gỗ    

1 
Máy phay Finger FSM-460ASM/ 

TAIWAN 
Máy 01 

 

2 
Máy ghép finger thanh dọc FJ-

460LSM/ TAIWAN 
Máy 01 

 

4 
Máy bào 4 mặt 6 trục dao( tải 

nặng) GS-623SM/ TAIWAN 
Máy 01 

 

5 
Máy ghép  ngang cao tầng 120 tấn 

SM-84H35/ TAIWAN 
Máy 01 

 

F HT máy định hình, tạo dáng    

1 
Máy cắt phay 2 đầu tự động RH-

86A/ TAIWAN 
Máy 01 

 

2 Máy cưa lọng MBS-26/ TAIWAN Máy 01  

3 
Máy TuBi 02 trục YL-225/ 

TAIWAN 
Máy 01 

 

4 
Chà nhám thùng 1.3m tốc độ cao, 

tải nặng BKM-52RK/ TAIWAN 
Máy 01 

 

5 Chà nhám chổi SM-600B Máy 01  

6 Máy tiện tự động đã qua sử sự Máy 01  



(Đàiloan) 

10 Máy tiện bằng tay Mới Đài Loan Máy 01  

H HT máy liên kết    

1 
Máy đánh mộng Ovan dương 1 

đầu CNC DA D 115/TAIWAN 
Máy 01 

 

2 
Máy đánh mộng Ovan âm 2 đầu 

CNC MOM - 130/ TAIWAN 
Máy 01 

 

3 
Máy khoan đứng 01 đầu JCD-16/ 

TAIWAN 
Máy 01 

 

4 
Máy khoan nằm 06 đầu SS-

260SM/ TAIWAN 
Máy 01 

 

5 
Máy tạo mộng mang cá  YC-

480A/ TAIWAN 
Máy 01 

 

I HT phục vụ khác    

1 
Hệ thống sơn PU gỗ gia dụng tháp 

3m 
Tháp 02 

 

2 Hệ thống máy nén khí HT 01  

3 Hệ thống hút bụi HT 01  

4 Máy hút bụi di động 4 Túi Máy 02  

5 Máy mài dao đa năng SA-250 Máy 01  

6 Máy mài dao thẳng SA-63    

7 Máy đóng gói Máy 01  

8 Xe nâng sử dụng dầu 2.5 tấn Xe 01  

J Dây chuyền sơn ván sàn    

1 
Máy chà nhám thùng 6 tấc BKM -

2560DA/ TAIWAN 
 01 

 

2 

Máy chà nhám sơn 1 trục 6 tấc , 

tải nặng có bộ điều khiển thổi bụi, 

thổi nhám và có bộ điều khiển 

nâng hạ PR-25B/TAIWAN 

 01 

 

3 
Máy hút bụi sơn TS-

W4TS/TAIWAN 
 01 

 

4 
Máy sơn rulo 1 trục TS-

W20T/TAIWAN 
 01 

 

5 
Máy sơn rulo 2 trục TS-W2T-

T/TAIWAN 
 01 

 

6 Máy làm đầy thớ gỗ TS-W2TA-  01  



M/TAIWAN 

7 
Máy sấy UV 1 đèn TS-

210W/TAIWAN 
 01 

 

8 
Máy sấy UV 2 đèn TS-W2T-

W/TAIWAN 
 02 

 

9 Băng tải TS-W2-2C/TAIWAN  03  

G 
Hệ thống máy SX gỗ công 

nghiệp 
  

 

1 Máy cưa panel TPS 10SM  01  

2 Máy cưa bàn trượt P-32    

3 Máy dán cạnh tay EB-1EMSM  01  

4 Máy xén cạnh EB-3SM  01  

5 
Máy khoan ốc cam liên kết SM-

21T2SM 
 01 

 

6 
Máy CNC router SM 1325B-3/ 

CHINA 
 01 

 

7 
Máy ép hút chân không SM 

2500A/ CHINA 
 01 

 

9 Máy ép nguội 120 tấn SM-120T  01  

   


